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Đề tài:

Giáo dục đạo đức cho học sinh bậc Tiểu học

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong tình hình xã hội hiện nay, sự sa sút về đạo đức và học tập của một số em học sinh bậc Tiểu học làm ảnh hưởng không nhỏ đến mặt bằng chung của nền giáo dục và thành tích của trường, lớp. Hơn nữa lứa tuổi học sinh bậc Tiểu học là tuổi rất hiếu động, thích tò mò tìm hiểu những thói hư tật xấu hơn là những điều hay lẽ phải. Các em còn nhỏ nên chưa có ý thức tự giác và thường hay mải chơi sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Các hoạt động vui chơi của các em thiếu sự quản lý giám sát nên thường không lành mạnh, hay bắt chước người lớn chửi thề, nói tục, đe dọa, thậm chí mang theo hung khí để đánh nhau.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, nhưng có tài mà không có đức là người vô dụng”. Điều đó cho thấy, ở một con người cần phải có đủ cả đức lẫn tài, thì mới trở thành người có ích cho xã hội. Thực tiễn nền giáo dục cho thấy, ở bậc Tiểu học là nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng nhân cách toàn diện cho học sinh. Giáo dục đạo đức cho học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước; đặc biệt là trong thời kì hội nhập lại càng có vị trí hết sức quan trọng. Đạo đức có vai trò rất lớn trong đời sống xã hội, là vấn đề thường xuyên được đặt ra và giải quyết nhằm đảm bảo cho mỗi cá nhân và cộng đồng tồn tại phát triển. Trong cuộc sống, ai cũng phải suy nghĩ về những vấn đề đạo đức để tìm ra những con đường, cách thức và những phương tiện hoạt động nhằm kết hợp lợi ích của mình và cộng đồng, từ đó đảm bảo sự tồn tại, phát triển của chính mình và cộng đồng. Cùng với gia đình – xã hội, nhà trường có trách nhiệm “phải chăm lo giáo dục đạo đức, phải hình thành cho các em có sự phát triển toàn diện nhân cách”. Vì những lẽ đó, trẻ em từ nhỏ nên được giáo dục từ gia đình và nhà trường, nên được rèn luyện một nếp sống, một nền tảng đạo đức bởi “cây non dễ uốn”.
Đối với cá nhân tôi, năm nay chủ nhiệm lớp 5A, trong lớp có nhiều em ngoan, có ý thức tự giác vươn lên trong học tập, nhưng cũng có một số em chưa tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Đặc biệt có một học sinh có thể nói thuộc dạng “khó uốn nắn” mà tất cả thầy cô ở các lớp dưới đều nói vui là “bó tay”. Em lên lớp không thích học, mà lại thích đọc truyện, làm việc riêng, cộng thêm bản tính nóng nẩy, hay đánh nhau và cãi lại tất cả mọi người, luôn luôn lý sự cho mình là đúng. Giáo viên đã dùng hết các biện pháp mà cũng không thể làm em tiến bộ. Thiết nghĩ nếu cứ đà ấy không biết đạo đức của em sau này sẽ ra sao. Mỗi em một hoàn cảnh, mỗi em một cá tính. Vậy làm thế nào để giúp các em tiến bộ, tự hoàn thiện mình về nhân cách và các năng lực phẩm chất của bản thân ngay từ những bước đi chập chững đầu đời khi ý thức tự giác của các em chưa cao. 
Điều đó làm tôi hết sức ray rứt, trăn trở và đó cũng chính là động cơ thôi thúc tôi mạnh dạn chọn đề tài “Giáo dục đạo đức cho học sinh bậc Tiểu học” để nghiên cứu. 
II. NỘI DUNG:
1. Khảo sát thực trạng
Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm ở các lớp  2, 3 và 5 ở trường Tiểu học LẠC ĐẠO, tôi đều nhận thấy những lớp tôi chủ nhiệm và một số lớp khác đều có học sinh vi phạm đạo đức. Tuy các em còn nhỏ, mức độ sai phạm không như những học sinh cấp 2, cấp 3, cũng như chưa đến mức đâm chém, bỏ nhà trốn học đi bụi đời,…. nhưng những hành vi chửi thề nói tục, kéo bè phái đánh nhau, quậy phá hay cãi tay đôi với giáo viên ở lứa tuổi học sinh cấp 1 là rất nghiêm trọng, đưa vào diện học sinh cá biệt cứng đầu khó dạy bảo.
Năm nay tôi chủ nhiệm lớp 5A, với tổng số học sinh là 37/19 nữ. 

Kết quả đầu năm học: một số học sinh đi học trễ, chưa biết xin phép vào lớp khi đi học trễ, chưa biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, một số em chưa thật thà, còn chửi thề, đánh nhau... Từ kết quả đó cho thấy, việc rèn cho học sinh những hành vi đạo đức tốt là việc làm hết sức cần thiết. Muốn làm tốt công tác này chúng ta cần phải làm gì? Nhất là những người làm công tác giáo dục, vì nhà trường là nơi tốt nhất để rèn luyện, hình thành nhân cách cho học sinh. Đây cũng chính là câu hỏi mà bản thân cần phải tìm tòi nghiên cứu. Từ những thực trạng trên, thôi thúc bản thân tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh chưa có những năng lực – phẩm chất tốt là do đâu? để từ đó tìm ra biện pháp rèn cho học sinh phù hợp và hiệu quả.

2. Nguyên nhân dẫn đến việc học sinh thiếu những hành vi đạo đức tốt
Trong thực tế hiện nay chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh nói chung và của học sinh tiểu học nói riêng có phần giảm sút bởi ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân:   

Đa số các bậc phụ huynh trên địa bàn sinh sống với nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng chủ yếu làm nghề buôn bán, công nhân, lao động biển,…ít có thời gian gần gũi, chăm lo giáo dục con em. Một số cha mẹ học sinh thiếu gương mẫu, ông bà cha mẹ, chửi mắng lẫn nhau, một số phụ huynh lười lao động, bài bạc, rượu chè; nói năng thô lỗ, cộc cằn; một số gia đình còn khoán trắng bỏ mặc việc giáo dục cho nhà trường; thậm chí còn nuông chiều con cái thiếu văn hoá, dẫn đến một số học sinh vô lễ với người trên, nhiều em không vâng lời ông bà, bố mẹ, lười học. 
Ngoài xã hội, nhiều phương tiện thông tin không chọn lọc, một số tụ điểm chiếu phim ảnh, trò chơi có nội dung không lành mạnh ảnh hưởng lớn đến hành vi đạo đức của các em. 

Trong nhà trường, do trong những năm gần đây toàn ngành giáo dục đang tập trung thực hiện việc chống học sinh có nguy cơ lưu ban, học sinh ngồi nhầm lớp nên tập trung chú trọng vào công tác giảng dạy và kèm cặp có chất lượng hai môn Toán và Tiếng Việt, nên thời gian giáo dục đạo đức cho học sinh, thao giảng các tiết học môn Đạo đức có sự hạn chế. Hiện tượng học sinh nói tục, chưa lễ phép với thầy cô giáo, với người lớn tuổi, các hành vi thiếu văn hóa xảy ra nhiều. Đặc biệt học sinh rất ít biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Chẳng hạn các em  chưa có ý thức nhặt rác, giữ gìn vệ sinh chung, chưa đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường đến lớp, thậm chí một số em chưa biết chào hỏi  khi gặp thầy cô giáo, người lớn,… trong khi các em đã được học các bài: Bảo vệ môi trường; Tôn trọng Luật giao thông; Lịch sự với mọi người; …

Chính sự phức tạp của xã hội hiện đại, sự hạn chế trong giáo dục của gia đình và nhà trường, là những nguyên nhân trực tiếp khiến học sinh chưa có những hành vi đạo đức tốt, gặp khó khăn trong xử lý tình huống thực tế của cuộc sống hàng ngày.

Từ các nguyên nhân và tình hình thực tiễn nêu trên, bản thân đã cố gắng tìm ra các giải pháp rèn đạo đức cho học sinh nhằm đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục.

3.  Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh:
 Giáo dục lồng ghép đạo đức không chỉ qua tiết học Đạo đức mà còn lồng ghép vào các môn học khác và hoạt động ngoài giờ
Trong chương trình học của bậc Tiểu học, môn Đạo đức là một môn học không thể thiếu và vô cùng quan trọng. Đây là môn học dạy cho học sinh những hành vi đạo đức chuẩn mực nhất, cũng là môn học giúp các em nhận thức hành vi đạo đức, giúp học sinh có kiến thức về đạo đức và biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống góp phần hình thành hành vi đạo đức chuẩn mực cho học sinh. Không chỉ riêng môn Đạo đức mà qua nhiều môn học như: Toán, Tiếng Việt, Khoa - Sử - Điạ, Âm nhạc, Mỹ thuật,…cũng tham gia vào việc hình thành hành vi đạo đức cho học sinh. 
Như chương trình đạo đức lớp 5 gồm 14 bài, đề cập đến các chuẩn mực hành vi trong các mối quan hệ: Quan hệ với bản thân; quan hệ với gia đình; quan hệ với nhà trường; quan hệ với cộng đồng, xã hội; quan hệ với môi trường tự nhiên. Học sinh cần thực hiện được các chuẩn mực hành vi đạo đức như:
- Biết yêu thương ông bà, cha mẹ; kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo và những người lao động; thông cảm với những người gặp khó khăn, hoạn nạn; tôn trọng mọi người khi giao tiếp;

- Có ý thức trung thực, vượt khó trong học tập, tiết kiệm trong cuộc sống;

- Có ý thức tôn trọng các quy định về giữ gìn các công trình công cộng, bảo vệ môi trường và thực hiện Luật giao thông.

Qua từng bài, tôi còn lồng ghép, kết hợp giữa giáo dục quyền trẻ em với giáo dục bổn phận của học sinh, giáo dục các em có trách nhiệm với chính bản thân mình. Thông qua các bài đạo đức, học sinh còn được giáo dục một số kĩ năng sống cơ bản như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng ra quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng đặt mục tiêu,…
 Không chỉ trong môn Đạo đức mà còn giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua lồng ghép ở tất cả các môn học. Ví dụ: Ở môn Toán: giáo dục các em tính toán cẩn thận, trình bày sạch sẽ, trung thực. Môn Mĩ thuật: giáo dục các em giữ vệ sinh trường lớp, khu phố, nơi công cộng, trồng và chăm sóc cây xanh, giáo dục an toàn giao thông qua các tiết vẽ tranh theo các chủ đề. Môn Âm nhạc: giáo dục các em kính yêu Bác Hồ, yêu trường lớp, đoàn kết các dân tộc anh em,...

Để học sinh có được  hành vi đạo đức chuẩn mực giáo viên cần: 

Giảng dạy đúng - đủ chương trình, nội dung dạy các môn của lớp, không cắt xén để dạy các môn học khác. Hướng dẫn các em thực hành các chuẩn mực đạo đức cụ thể qua từng bài học vào thực tế cuộc sống. Bởi dạy môn Đạo đức là quá trình chuyển tải những giá trị, chuẩn mực đạo đức của xã hội thành niềm tin, tình cảm và hành vi đạo đức của học sinh. Điều đó chỉ có kết quả tốt khi học sinh hứng thú, tích cực, chủ động tham gia vào quá trình dạy học. Do đó, tôi đã tận dụng mọi phương pháp, hình thức dạy học để tạo cơ hội cho học sinh được suy ngẫm, bày tỏ ý kiến, thái độ của bản thân đối với các hành vi, việc làm, các hiện tượng, đối với các chuẩn mực đạo đức. Tạo cơ hội cho học sinh được thực hành các chuẩn mực hành vi. Dạy học cần gắn liền với thực tiễn trong cuộc sống của học sinh. Tôi thường xuyên tổ chức cho học sinh liên hệ, tự liên hệ; thảo luận, phân tích các tình huống, các hiện tượng, sự kiện trong đời sống đạo đức ở lớp học, nhà trường, địa phương.
Xây dựng cho các em học sinh những hình tượng chuẩn mực mà các em dễ nhận biết để noi theo, chẳng hạn hình ảnh chú Công an, chú Bộ đội hoặc những học sinh giỏi thi đạt giải tỉnh, quốc gia. Thỉnh thoảng trong những giờ sinh hoạt lớp, trường, nhà trường mời chú Công an, Bộ đội tới nói chuyện, tuyên truyền về an toàn giao thông, giáo dục pháp luật. Hoặc tổ chức cho các em đến thăm quan trực tiếp tại các doanh trại quân đội, các khu bảo tàng lực lượng vũ trang để được nghe các cô chú hướng dẫn viên tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước.
Vì việc tổ chức cho học sinh tiếp xúc với người thực, việc thực, với chính chủ thể của các hành vi đạo đức có thật sẽ tác động hơn nhiều so với lý thuyết dài dòng, khô khan cứng nhắc về những điều phải làm và không được làm. Việc thật, người thật có khả năng đi thẳng vào niềm tin của mỗi học sinh, những hành vi đó là mẫu mực để học sinh noi theo. Chúng ta cần phải biến tri thức đạo đức thành niềm tin và tình cảm đạo đức, đồng thời chú trọng học tập hành vi đạo đức và thói quen đạo đức sẽ tốt hơ
Giáo dục đạo đức cho học sinh không chỉ ở các môn học  mà phong trào hoạt động ngoài giờ là sân chơi lành mạnh và có tính giáo dục đạo đức rất hiệu quả. Các em tham gia phong trào do nhà trường, Đoàn, Đội tổ chức. Các em tự  hình thành cho mình hành vi đạo đức như: tinh thần đoàn kết, tính tương thân tương ái, tình yêu quê hương đất nước, biết giúp đỡ bạn bè,…
Ngay những ngày đầu tiên khi các em vào lớp học, tôi đã phát động các phong trào “nói lời hay làm việc tốt” qua cách ứng xử lễ phép như: biết đi thưa về trình, chào hỏi những người lớn tuổi, biết xin lỗi khi có khuyết điểm, cảm ơn khi được tặng quà, vui vẻ hoà nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô và những người lớn tuổi,... và tổng kết vào các tiết sinh hoạt lớp. Tôi luôn học cách lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân và dùng lời lẽ mềm mỏng bằng những tình cảm, cử chỉ yêu thương của mình khi yêu cầu điều gì đó với học sinh. Tránh hành hung, nói nặng lời để các em bớt đi tính hung hăng đối với những học sinh nghịch ngợm, mắc lỗi.    
Tổ chức những buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt trường với những trò chơi mang tính giáo dục, tạo sự đoàn kết thương yêu bạn bè, nhằm tạo điều kiện cho các em tham gia các hoạt động bổ ích mang tính chất thi đua. Khi các em học sinh cá biệt đạt kết quả, phải kịp thời động viên khen thưởng, khích lệ tinh thần, không nên tiết kiệm lời khen. Có như vậy, những học sinh này sẽ hiểu rằng mình cũng là một thành viên có ích cho tập thể lớp, tạo cơ hội cho các em thể hiện có vai trò quan trọng trong lớp.            

Có lần tôi mạnh dạn chọn một em cá biệt như đã nói trên tham gia trò chơi trong Hội trại cùng các bạn. Em đã tham gia tích cực đoàn kết, tự tin và đã đạt giải nhì. Được cô và các bạn khen ngợi, em đã nhận thức được vai trò của mình đối với tập thể lớp. Tôi còn giao cho em nhiệm vụ theo dõi nề nếp trong tổ để báo cáo cho giáo viên hàng tuần trong giờ sinh hoạt lớp, thế là em thực hiện rất tốt và trung thực, dần dần em biết gương mẫu và tiến bộ hơn trước.
Tôi luôn duy trì và luôn làm mới góc thư viện của lớp bằng cách: sưu tầm, đọc truyện, báo, thơ, bài hát về Bác Hồ, về các tấm gương chăm ngoan học giỏi,… đọc vào giờ ra chơi, các buổi sinh hoạt lớp. Cho các em trong mỗi nhóm thi đua, sáng tạo cùng nhau tạo ra những ý tưởng mới hay trong việc trang trí góc thư viên, trang trí lớp. Ví dụ như: Các em tự xây dựng những nội qui của lớp; những việc nên làm để phát huy tinh thần đoàn kết trong lớp; …. Chính những điều các em làm sẽ giúp các em nhớ lâu hơn và thực hiện tốt hơn. Ngoài ra, tôi cần tranh thủ đọc sách cho các em nghe trong mọi tình huống như những lúc sinh hoạt đầu giờ, hoặc đọc sách các em nghe trong giờ sinh hoạt lớp. Tăng cường kể cho các em nghe các câu chuyện đạo đức, những cuốn sách rèn kỹ năng sống cho học sinh như: Học lễ nghĩa; Tự bảo vệ bản thân phòng tránh, cứu nạn; Thường thức an toàn… để qua đó rèn luyện đạo đức cho các em, giúp các em hoàn thiện mình, dạy các em yêu thương bạn bè, yêu thương con người. Tạo hứng thú cho các em qua các truyện bằng tranh tùy theo lứa tuổi, gợi mở tính tò mò, ham học hỏi, phát triển khả năng thấu hiểu ở trẻ
Trong những buổi chào cờ, tôi luôn khuyến khích các em xung phong trả lời những câu hỏi mà thầy (cô) Tổng phụ trách hay hỏi. Luôn lắng nghe các nội dung, hoạt động cần làm trong tuần. Nhờ vậy các em mạnh dạn dần và thực hiện tốt các phong trào. Tôi luôn tạo các tình huống chơi trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của các em. Vì đối với học sinh bậc học Tiểu học, trò chơi có một vai trò rất quan trọng trong việc rèn kỹ năng sống cho các em. Các em lớn lên, học hành và khám phá thông qua trò chơi. Các hành động chơi đòi hỏi các em phải suy nghĩ, giải quyết các vấn đề, thực hành các ý tưởng. Không những thế, bản thân còn khuyến khích các em cùng chia sẻ những cảm nhận, những suy nghĩ, những quan sát của mình với cô, với bạn một cách thoải mái, tự nhiên không gò bó, áp đặt. Hoặc ở những giờ sinh hoạt lớp, giờ ra chơi tôi cùng các em tham gia những trò chơi dân gian, trò chơi giúp các em phát triển trí tuệ (Cờ vua, Ô ăn quan),…

Tóm lại
Bằng nhiều hình thức khác nhau, bản thân luôn cố gắng rèn cho học sinh những hành vi đạo đức cơ bản có hiệu quả, thể hiện rõ nét ở sự tiến bộ của học sinh trong nhận thức, trong cư xử, đối xử tốt với bạn bè, người lớn và linh hoạt xử lí trong mọi trường hợp. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh là rất cần thiết; giúp các em rèn luyện hành vi có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội. Giúp các em có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp đối với gia đình, bạn bè và mọi người. Đồng thời giúp những em có thói quen xấu và hành vi tiêu cực trở thành con ngoan, trò giỏi và là người có ích cho xã hội sau này.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Những giải pháp để giáo dục đạo đức học sinh bậc Tiểu học thì có nhiều và mỗi người có một ý tưởng khác nhau, mỗi nơi mỗi học sinh áp dụng biện pháp khác nhau. Tuy nhiên, với những biện pháp nêu trên, tôi đã áp dụng trong lớp tôi và được Tổ cũng áp dụng thí điểm, bước đầu mang lại kết quả đáng khích lệ trong năm học này.
Đến giữa học kì 2 này, các em đã dần dần tiến bộ nhiều và có chuyển biến tích cực. Đa số các em đều có ý thức tốt trong việc rèn luyện các hành vi đạo đức: ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ hơn. Không còn hiện tượng nói tục, chửi thề; các em biết, lễ phép, vâng lời thầy cô; biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và em nhỏ; ý thức hơn về các hành vi đạo đức cũng như việc học của mình.... Các em còn biết nhắc nhở bạn khi bạn sai phạm và giúp đỡ bạn cùng tiến bộ. 

Đúng là giáo dục học sinh bình thường như những cây non đang phát triển đã khó, giáo dục học sinh cá biệt như những cây khô đang xiêu vẹo, ngã đổ càng khó hơn nhiều. Điều cơ bản là việc giáo dục uốn nắn đó có đem lại kết quả chuyển biến tích cực cho học sinh không. Việc giáo dục đó không một sớm một chiều làm chuyển biến ngay được mà cần phải có sự bền bỉ công phu, kiên nhẫn. 

Trên đây là đề tài nghiên cứu “Giáo dục đạo đức học sinh bậc Tiểu học” mà tôi đã vận dụng trong thực tiễn. Quá trình nghiên cứu, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của Hội đồng khoa học trường để đề tài được hoàn thiện hơn./.
Phan Thiết, ngày 02 tháng 4 năm 2017
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